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(Kèm theo Văn bản số 129 ngày 12 tháng  4 năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH  CÁC TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

Quý I - năm 2023

SƠ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ NAM
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

1 Công ty TNHH đầu tư TM DV Hà Cường
Vũ Bản 32 138 776 CV 640587 Vũ Bản 11/01/2023  x

Ngân hàng NN&PTNT VN - CN huyện Bình Lục Hà Nam 

II

2 Công ty TNHH Hải Vượng TT.Bình Mỹ 3 109 352 CN 461293 TT.Bình Mỹ 13/01/2023 x Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN - CN Hà Nam

3 Công ty TNHH Hải Vượng TT.Bình Mỹ 3 110 288 CN 461294 TT.Bình Mỹ 13/01/2023 x Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Hà Nam

4 Doanh nghiệp tư nhân Minh Nghĩa Kiện Khê PL3 152 469 BB 229997 Kiện Khê 17/01/2023  x Ngân hàng NN&PTNT VN - CN tỉnh Hà Nam

5
Công ty CP đầu tư VLXD Hồng Hà Thanh Tân 1 27 17950 CR 160618 Thanh Tân 18/01/2023  x Ngân hàng TMCP Bảo việt - CN Cầu giấy

6
Công ty CP Toyota Hùng Hải Hà Nam Tiên Tân 5 8 4003 DD 180725 Tiên Tân 31/01/2023

x
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Thanh Xuân

7 Công ty CP đầu tư VLXD Hồng Hà Thanh Tân 1 27 17950 CR 160618 Thanh Tân 3/02/2023 x Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Vạn Phúc

8 Doanh nghiệp tư nhân Minh Nghĩa TT Kiện Khê PL3 152 469 BB 229997 Kiện Khê 3/02/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương CN - CN Hà Nam

9 Công ty Cổ phần Xơ Sợi Việt Nam KCN Châu Sơn - 

Châu Sơn 1 131 36957 BB 229924 Châu Sơn 06/02/2023 x NH. TMCP Đầu tư và PTVN - CN Hà Nam

10
Liên dang Cty TNHH Hai Pha Việt Nam và 

Cty CP Đầu tư Đông Á Land KCN Châu Sơn 8,PL16 51,520 4200 DH 715625 P.Vân; LHP 08/02/2023 x Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - CN Hà Nam

11
Liên dang Cty TNHH Hai Pha Việt Nam và 

Cty CP Đầu tư Đông Á Land KCN Châu Sơn 8 50 5621 DH 715626 Phù Vân 08/02/2023 x Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - CN Hà Nam

12
Liên dang Cty TNHH Hai Pha Việt Nam và 

Cty CP Đầu tư Đông Á Land KCN Châu Sơn 8 48 6012 DH 715627 Phù Vân 08/02/2023 x Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - CN Hà Nam

13
Liên dang Cty TNHH Hai Pha Việt Nam và 

Cty CP Đầu tư Đông Á Land KCN Châu Sơn 8 47 6600 DH 715628 Phù Vân 08/02/2023 x Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - CN Hà Nam

14
Liên dang Cty TNHH Hai Pha Việt Nam và 

Cty CP Đầu tư Đông Á Land KCN Châu Sơn PL 16 521 3945 DH 715629 Lê Hồng Phong 08/02/2023 x Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - CN Hà Nam

15
Liên dang Cty TNHH Hai Pha Việt Nam và 

Cty CP Đầu tư Đông Á Land KCN Châu Sơn PL 16 522 2533 DH 715630 Lê Hồng Phong 08/02/2023 x Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - CN Hà Nam

16
Liên dang Cty TNHH Hai Pha Việt Nam và 

Cty CP Đầu tư Đông Á Land KCN Châu Sơn PL 16 523 2419 DH 715631 Lê Hồng Phong 08/02/2023 x Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - CN Hà Nam

17
Liên dang Cty TNHH Hai Pha Việt Nam và 

Cty CP Đầu tư Đông Á Land KCN Châu Sơn PL 13 351 2005 DH 715632 Lê Hồng Phong 08/02/2023 x Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - CN Hà Nam

18
Liên dang Cty TNHH Hai Pha Việt Nam và 

Cty CP Đầu tư Đông Á Land KCN Châu Sơn 8 49 5210 DH 715633 Phù Vân 08/02/2023 x Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - CN Hà Nam

19
Công ty Cổ phần Phát triển vật liệu chịu lửa 

Novaref KCN Hòa Mạc 20 38 10000 CX 552152 Châu Giang 13/02/2023 x Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Sở giao dịch 1Novaref KCN Hòa Mạc 20 38 10000 CX 552152 Châu Giang 13/02/2023 x Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Sở giao dịch 1

20 Công ty CP TM xăng dầu Hà Nam
Lê Hồng Phong 4 439 6000 DH 715693 Đại Cương 22/02/2023 x  NH TMCP công thương VN - CN Hà Nam
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21 Công ty TNHH đầu tư TM DV Hà Cường
Vũ Bản 32 138 776 CV 640587 Vũ Bản 22/02/2023 x Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Nam Định

22
Công ty TNHH JEJo ViNa (Đổi tên thành 

Cty TNHH ONE TECH)
KCN đồng Văn 

IV - Đại Cương 5 100 20000 CN 461071 Đại Cương 22/02/2023  x NH.TNHHMTV SHINHAN Việt Nam- CN Hà Nam

23 Công ty TNHH Y tế Hưng Hùng Duy Hải PL16 3 2218 CR 944014 Duy Hải 22/02/2023 x Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Phố Hiến

24 Công ty CP TM xăng dầu Hà Nam24 Công ty CP TM xăng dầu Hà Nam Lê Hồng Phong 4 439 6000 CX 552145 Đại Cương 22/02/2023 x NH TMCP công thương VN - CN Hà Nam

25 Công ty TNHH Dorco Living Vina
KCN Hòa Mạc 8 119 16785 DD 180717 Hòa Mạc 06/3/2023 x Công ty cho thuê Tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam

26 Công ty TNHH Dorco Living Vina
KCN Hòa Mạc 8 119 16785 DI 318559 Hòa Mạc 09/3/2023 x  Công ty cho thuê Tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam

27 Công ty TNHH Nam Dương
Đồng Văn

PL 8 17 1112 BB 229069
Đồng Văn 10/3/2023

x
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Hà Nam

28 Công ty TNHH Nam Dương
Đồng Văn

PL 8 15 5035 CA 411554
Đồng Văn 10/3/2023

x Ngân hàng NN và PT nông thôn Việt Nam - CN Đồng Văn 

Hà Nam II

29 Công ty TNHH bao bì YFY Hà Nam
KCN Đồng Văn II 6 68 77000 CS 507239 Bạch Thượng 13/03/2023  x NH.TM TAIPEI FUBON - CN Hà Nội và CN TPHCM

30 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên

PL 1 290 178.2 DK 443719
Thanh Nguyên 15/3/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

30 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên

PL 1 290 178.2 DK 443719
Thanh Nguyên 15/3/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

31 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên

PL 1 291 120 DK 443720
Thanh Nguyên 15/3/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

32 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên

PL 1 292 120 DK 443721
Thanh Nguyên 15/3/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

33 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên

PL 1 293 120 DK 443722
Thanh Nguyên 15/3/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

34 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên

PL 1 294 120 DK 443723
Thanh Nguyên 15/3/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

35 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên

PL 1 295 120 DK 443724
Thanh Nguyên 15/3/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

36 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm PL 1 296 120 DK 44372536 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên

PL 1 296 120 DK 443725
Thanh Nguyên 15/3/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

37 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên

PL 1 297 120 DK 443726
Thanh Nguyên 15/3/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

38 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên

PL 1 298 120 DK 443727
Thanh Nguyên 15/3/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

39 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên

PL 1 299 120 DK 443728
Thanh Nguyên 15/3/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

40 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên

PL 1 300 120 DK 443729
Thanh Nguyên 15/3/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

41 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên

PL 1 301 120 DK 443730
Thanh Nguyên 15/3/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

42 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên

PL 1 302 120 DK 443731
Thanh Nguyên 15/3/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

43 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên

PL 1 303 120 DK 443732
Thanh Nguyên 15/3/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam
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44 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên

PL 1 304 120 DK 443733
Thanh Nguyên 15/3/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

45

Liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng 

Trung Đông và Công ty TNHH Xây dựng 

Mỹ Đà Trần Hưng Đạo 9 917 110 DD 180800 Liêm Chính 20/3/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

46
Công ty TNHH CJ VINA AGRI - Chi nhánh 

Hà Nam

Khu CN Đồng 

Văn II - Bạch 

Thượng 6 14 74522 CV 043535 Bạch Thượng 22/3/2023  x

Ngân hàng TNHH MTV STANDARA CHARTERED 

(Việt Nam), chi nhánh TP HCM
46

Hà Nam Thượng 6 14 74522 CV 043535 Bạch Thượng 22/3/2023  x (Việt Nam), chi nhánh TP HCM

47 Công ty TNHH Xuân Tùng
Minh Khai 22 52 92.5 CR 944063 Liêm Chính 22/3/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

48 Công ty TNHH Xuân Tùng
Minh Khai 22 53 92.5 CR 944064 Liêm Chính 22/3/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

49 Công ty TNHH Xuân Tùng
Minh Khai 22 54 92.5 CR 944065 Liêm Chính 22/3/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

50 Công ty TNHH Xuân Tùng
Minh Khai 22 55 92.5 CR 944066 Liêm Chính 22/3/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

51 Công ty TNHH Xuân Tùng
Minh Khai 22 56 92.5 CR 944067 Liêm Chính 22/3/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

52 Công ty TNHH Xuân Tùng
Minh Khai 22 57 92.5 CR 944068 Liêm Chính 22/3/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

53 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên PL 1 305 120 DK 443734 Thanh Nguyên 23/3/2023 x

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà 

Nam

54 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên PL 1 306 120 DK 443735 Thanh Nguyên 23/3/2023 x

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà 

Nam

55 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên PL 1 307 120 DK 443736 Thanh Nguyên 23/3/2023 x

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà 

Nam

56 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên PL 1 308 120 DK 443737 Thanh Nguyên 23/3/2023 x

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà 

Nam

57 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà 57 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên PL 1 309 120 DK 443738 Thanh Nguyên 23/3/2023 x

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà 

Nam

58 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên PL 1 310 120 DK 443739 Thanh Nguyên 23/3/2023 x

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà 

Nam

59 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên PL 1 311 120 DK 443740 Thanh Nguyên 23/3/2023 x

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà 

Nam

60 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên PL 1 262 120 DI 318591 Thanh Nguyên 23/3/2023 x

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà 

Nam

61 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên PL 1 263 120 DI 318592 Thanh Nguyên 23/3/2023 x

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà 

Nam

62 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên PL 1 264 120 DI 318593 Thanh Nguyên 23/3/2023 x

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà 

NamThanh Nguyên PL 1 264 120 DI 318593 Thanh Nguyên 23/3/2023 x Nam

63 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên PL 1 265 161.7 DI 318594 Thanh Nguyên 23/3/2023 x

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà 

Nam
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64 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên PL 1 338 169.8 DK 443767 Thanh Nguyên 23/3/2023 x

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà 

Nam

65 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên PL 1 339 100 DK 443768 Thanh Nguyên 23/3/2023 x

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà 

Nam

66 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên PL 1 340 100 DK 443769 Thanh Nguyên 23/3/2023 x

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà 

NamThanh Nguyên PL 1 340 100 DK 443769 Thanh Nguyên 23/3/2023 x Nam

67 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên PL 1 341 100 DK 443770 Thanh Nguyên 23/3/2023 x

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà 

Nam

68 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên PL 1 254 198.3 DI 318583 Thanh Nguyên 23/3/2023 x

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà 

Nam

69 Công ty Xây lắp Hà Nam
Lê Hồng Phong PL3 5 30995 AB 579597 Mộc Bắc 24/3/2023 x NH. NN&PTNT VN - CN tỉnh Hà Nam

70 Công ty Xây lắp Hà Nam
Lê Hồng Phong 3 603,606 3500 X 589794 Lê Hồng Phong 24/3/2023 x NH. NN&PTNT VN - CN tỉnh Hà Nam

71 Công ty Cổ phần lương thực Hà Nam
Thanh Châu 3 22 179.4 BB 229892

Lương Khánh 

Thiện 27/3/2023 x Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nam

72 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên 9 485 88.8 CI 146007 Liêm Chính 28/3/2023 x

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà 

Nam

73 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên 9 486 88.8 CI 146008 Liêm Chính 28/3/2023 x

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà 

Nam

74 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên 9 487 96.3 CI 146009 Liêm Chính 28/3/2023 x

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà 

Nam

75 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên 9 490 108 CI 146012 Liêm Chính 28/3/2023 x

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà 

Nam

76 Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm
Thanh Nguyên 9 492 188.2 CI 146014 Liêm Chính 28/3/2023 x

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà 

Nam

77 Công ty TNHH SI YUAN TECH KCN Châu Sơn - 

P Châu Sơn PL23 4 6174 DB 634358 Châu Sơn 28/3/2023  x Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Nam
77 Công ty TNHH SI YUAN TECH

P Châu Sơn PL23 4 6174 DB 634358 Châu Sơn 28/3/2023  x Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Nam

78 Công ty TNHH SI YUAN TECH KCN Châu Sơn - 

P Châu Sơn PL23 4 6174 DB 634358 Châu Sơn 28/3/2023 x
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà 

Nam

79 Công ty TNHH Tài Tâm
Số 72 Xuân Diệu, 

Tứ Liên, Tây Hồ, 

Hà Nội PL6 131 246 BO 315849 Thanh Châu 30/3/2023 x Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

80 Công ty TNHH Tài Tâm
Số 72 Xuân Diệu, 

Tứ Liên, Tây Hồ, 

Hà Nội PL6 140 470 BO 315855 Thanh Châu 30/3/2023 x Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

81 Công ty TNHH Tài Tâm
Số 72 Xuân Diệu, 

Tứ Liên, Tây Hồ, 

Hà Nội PL5 361 78 CE 606614 Thanh Châu 30/3/2023 x Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

82 Công ty TNHH Tài Tâm
Số 72 Xuân Diệu, 

Tứ Liên, Tây Hồ, 

Hà Nội PL6 378 134.7 CA 411534 Thanh Châu 30/3/2023 x Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
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83 Công ty TNHH Tài Tâm
Số 72 Xuân Diệu, 

Tứ Liên, Tây Hồ, 

Hà Nội PL6 135 302.8 BO 315853 Thanh Châu 30/3/2023 x Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

84 Công ty TNHH Tài Tâm
Số 72 Xuân Diệu, 

Tứ Liên, Tây Hồ, 

Hà Nội PL5 418 74 CE 606672 Thanh Châu 30/3/2023 x Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Số 72 Xuân Diệu, 

85 Công ty TNHH Tài Tâm

Số 72 Xuân Diệu, 

Tứ Liên, Tây Hồ, 

Hà Nội PL6 136 792.5 BO 615854 Thanh Châu 30/3/2023 x Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

86 Công ty TNHH Tài Tâm
Số 72 Xuân Diệu, 

Tứ Liên, Tây Hồ, 

Hà Nội PL5 360 79 CE 606613 Thanh Châu 30/3/2023 x Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

87 Công ty TNHH Hội Vũ
Châu Giang PL 27 71 2320 AN 818681 Châu Giang 31/3/2023 x

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Chương 

Dương

88 Công ty TNHH Hội Vũ
Châu Giang PL 27 72 193354.5 AN 818682 Châu Giang 31/3/2023 x

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Chương 

Dương

89 Công ty Cổ phần lương thực Hà Nam
Thanh Châu 3 22 179.4 BB 229892

Lương Khánh 

Thiện 31/3/2023 x  Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - CN tỉnh Hà Nam

90 Công ty TNHH Sao Việt - Hà Nam
Nhật Tân 4 66 1950 BB 229375 Nhật Tân 14/03/2023 x Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Hà Nam

91 Công ty TNHH YJC Hà Nam91 Công ty TNHH YJC Hà Nam Châu Sơn 3 95 10181 DH 715678 Châu Sơn 21/3/2023 x Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Long Biên

92
Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương 

mại Khánh Chi Thanh Sơn 2 100 16100 CX 552143 Thanh Sơn 21/03/2023 x Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - CN Hà Nam II


